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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thông báo số 2507 /TB-ĐHCT-HĐTS ngày 08/7/2024 của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Cần Thơ) 

 

DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT TUYỂN TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 

TT Họ và Tên Giới Ngày sinh 
Năm 

TN 

Loại đăng 

ký 
Ngành đăng ký Thành tích xét tuyển Kết quả 

1 
Nguyễn 

Thành Minh 
Nam 31/07/2006 2024 Tuyển thẳng 

1: Sư phạm Địa lý 

2: Du lịch 

Giải Nhì môn Địa lý, kỳ thi 

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Sư phạm Địa lý - 

7140219 

2 
Nguyễn 

Tiến Vương 
Nam 07/04/2006 2024 Tuyển thẳng Sư phạm Địa lý 

Giải Ba môn Địa lý kỳ thi 

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Sư phạm Địa lý - 

7140219 

3 
Trần Ngọc 

Thuấn 
Nam 19/02/2006 2024 Tuyển thẳng Sư phạm Ngữ văn 

Giải Nhì môn Ngữ văn kỳ thi  

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Sư phạm Ngữ văn - 

7140217 

4 

Chiêm 

Hoàng Ngân 

Giang 

Nam 06/11/2006 2024 Tuyển thẳng Sư phạm Địa lý 

Giải Nhì môn Địa lý kỳ thi  

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Sư phạm Địa lý - 

7140219 

5 

Nguyễn 

Thanh 

Thành 

Nam 28/02/2006 2024 Tuyển thẳng 

 1: Sư phạm Ngữ văn 

 2: Sư phạm Lịch sử 

 3: Chính trị học 

Giải Ba cuộc thi khoa học kỹ 

thuật cấp quốc gia học sinh 

trung học năm 2022-2023. 

Lĩnh vực: Khoa học xã hội 

và hành vi 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Chính trị học - 7310201 

6 
Lâm Yến 

Như 
Nữ 23/11/2006 2024 Tuyển thẳng 1: Sư phạm Lịch sử 

Giải Ba môn Lịch sử kỳ thi 

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Sư phạm Lịch sử - 

7140218 

7 
Lâm Gia 

Phúc 
Nam 23/06/2006 2024 Tuyển thẳng 1: Sư phạm Tiếng Anh 

Giải Nhì môn Tiếng Anh kỳ thi 

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Sư phạm Tiếng Anh - 

7140231 

8 
Trang Quốc 

An 
Nam 07/04/2006 2024 Tuyển thẳng 1: Sư phạm Tiếng Anh 

Giải Nhì môn Tiếng Anh kỳ thi 

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2022-2023 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Sư phạm Tiếng Anh - 

7140231 
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TT Họ và Tên Giới Ngày sinh 
Năm 

TN 

Loại đăng 

ký 
Ngành đăng ký Thành tích xét tuyển Kết quả 

9 
Nguyễn Thị 

Thanh Ngân 
Nữ 10/06/2006 2024 Tuyển thẳng 

1: Hóa dược 

2: Công nghệ kỹ thuật hóa 

học-CLC 

3: Công nghệ thực phẩm-CLC 

Giải Ba môn Hóa học kỳ thi 

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Hóa dược - 7720203 

10 
Trần Thị 

Bích Liên 
Nữ 01/07/2006 2024 Tuyển thẳng Sư phạm Lịch sử 

Giải Nhì môn Lịch sử kỳ thi 

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Sư phạm Lịch sử - 

7140218 

11 
Trần Dương 

Minh Nhựt 
Nam 20/02/2006 2024 Tuyển thẳng 

Kỹ thuật máy tính (thiết kế 

vi mạch bán dẫn) 

Giải Nhất cuộc thi khoa học 

kỹ thuật cấp quốc gia học 

sinh trung học năm 2022-

2023. Lĩnh vực: Hệ thống 

nhúng 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Kỹ thuật máy tính - 

7480106 

12 
Châu Vĩnh 

Tường 
Nam 04/09/2006 2024 Tuyển thẳng Sư phạm Lịch sử 

Giải Ba môn Lịch sử kỳ thi 

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2022-2023 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Sư phạm Lịch sử - 

7140218 

13 
Dương 

Thạnh Duy 
Nam 08/06/2006 2024 Tuyển thẳng 

1: Toán ứng dụng 

2: Sư phạm Toán học 

3: Thống kê 

Giải Ba môn Toán học kỳ thi 

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2023-204 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Toán ứng dụng - 7460112 

14 
Võ Quốc 

Khanh 
Nam 30/01/2006 2024 Tuyển thẳng 

1: Sư phạm Địa lý 

2: Du lịch 

Giải Ba môn Địa lý kỳ thi 

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2023-204 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Sư phạm Địa lý - 

7140219 

15 
Phan Lê 

Anh 
Nam 21/08/2006 2024 Tuyển thẳng 

1: Hóa học 

2: Hóa dược 

Giải Ba môn Hóa học kỳ thi 

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Hóa học - 7440112 

16 
Nguyễn 

Phát Tài 
Nam 06/04/2005 2024 Tuyển thẳng 

1: Kế toán 

2: Nuôi trồng thủy sản 

3: Tài chính - Ngân hàng 

Khuyết tật vận động: Đặc 

biệt nặng 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Kế toán - 7340301 

17 
Nguyễn 

Anh Khoa 
Nam 10/04/2006 2024 Tuyển thẳng 

1: Truyền thông đa phương 

tiện 

2: Quản trị kinh doanh 

Khuyết tật vận động: Đặc 

biệt nặng 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Truyền thông đa phương 

tiện - 7320104 

18 
Đoàn Thị 

Ngọc Hân 
Nữ 06/12/2006 2024 

Tuyển thẳng 

Ưu tiên xét 

tuyển 

Sư phạm Ngữ văn 

Giải Ba môn Ngữ văn kỳ thi 

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Sư phạm Ngữ văn - 

7140217 



3 

TT Họ và Tên Giới Ngày sinh 
Năm 

TN 

Loại đăng 

ký 
Ngành đăng ký Thành tích xét tuyển Kết quả 

19 
Đinh Tuấn 

An 
Nam 16/12/2006 2024 

Tuyển thẳng 

Ưu tiên xét 

tuyển 

 1: Sư phạm Lịch sử 

 2: Sư phạm Ngữ văn 

 3: Du lịch 

Giải Ba môn Lịch sử kỳ thi 

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Sư phạm Lịch sử - 

7140218 

20 
Đồng Thị 

Đông Thảo 
Nữ 05/04/2006 2024 

Tuyển thẳng 

Ưu tiên xét 

tuyển 

1: Sư phạm Sinh học 

2: Công nghệ sinh học-

CTTT 

Giải Ba môn Sinh học kỳ thi 

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Sư phạm Sinh học - 

7140213 

21 
Dương Thái 

Thịnh 
Nam 12/05/2006 2024 

Tuyển thẳng 

Ưu tiên xét 

tuyển 

1: Sư phạm Lịch sử 

Giải Ba môn Lịch sử kỳ thi 

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện tuyển thẳng: 

Sư phạm Lịch sử - 

7140218 

22 
Nguyễn Tấn 

Thịnh 
Nam 08/05/2006 2024 

Tuyển thẳng 

Ưu tiên xét 

tuyển 

1: Chính trị học 

2: Sư phạm Lịch sử 

Giải Nhì môn Lịch sử kỳ thi 

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện trúng tuyển: 

Chính trị học - 7310201 

(ƯTXT theo Học bạ) 

23 
Nguyễn 

Hữu Huy 
Nam 10/05/2006 2024 

Ưu tiên xét 

tuyển 
Sư phạm Địa lý 

Giải Khuyến khích môn Địa 

lý kỳ thi học sinh giỏi Quốc 

gia THPT năm học 2023-

2024. 

Đủ điều kiện trúng tuyển: 

Sư phạm Địa lý - 

7140219 (ƯTXT theo Học 

bạ) 

24 
Phan Thị 

Ngọc Ngân 
Nữ 23/11/2006 2024 

Ưu tiên xét 

tuyển 

 1: Sư phạm Sinh học 

 2: Sư phạm Hóa học 

 3: Sư phạm Ngữ văn 

Giải Khuyến khích môn 

Sinh học kỳ thi chọn học sinh 

giỏi Quốc gia THPT năm học 

2023-2024 

Đủ điều kiện trúng tuyển: 

Sư phạm Sinh học - 

7140213 (ƯTXT theo Học 

bạ) 

25 

Nguyễn 

Phương 

Thảo 

Nữ 26/01/2006 2024 
Ưu tiên xét 

tuyển 

 1: Sư phạm Ngữ văn 

 2: Báo chí 

Giải Khuyến khích môn Ngữ 

văn kỳ thi học sinh giỏi Quốc 

gia THPT năm học 2023-

2024 

Đủ điều kiện ưu tiên xét 

tuyển theo điểm thi THPT: 

Sư phạm Ngữ văn - 

7140217 

26 
Nguyễn Tân 

Thành 
Nam 24/06/2006 2024 

Ưu tiên xét 

tuyển 

1: Công nghệ kỹ thuật hóa 

học-CLC 

2: Công nghệ thực phẩm-

CLC 

3: Hóa dược 

Giải Khuyến khích môn Hóa 

học kỳ thi học sinh giỏi Quốc 

gia THPT năm học 2023-

2024 

Đủ điều kiện trúng tuyển: 

Công nghệ kỹ thuật hóa 

học (CLC) - 7510401C 

(ƯTXT theo Học bạ) 

27 

Nguyễn 

Phúc Khánh 

Vi 

Nữ 09/08/2006 2024 
Ưu tiên xét 

tuyển 

1: Công nghệ kỹ thuật hóa 

học-CLC 

2: Công nghệ thực phẩm-CLC 

3: Hóa dược 

Giải Khuyến khích môn Hóa 

học kỳ thi học sinh giỏi Quốc 

gia THPT năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện trúng tuyển: 

Công nghệ kỹ thuật hóa 

học (CLC) - 7510401C 

(ƯTXT theo Học bạ) 



4 

TT Họ và Tên Giới Ngày sinh 
Năm 

TN 

Loại đăng 

ký 
Ngành đăng ký Thành tích xét tuyển Kết quả 

28 Văn Kiều Vĩ Nữ 31/03/2006 2024 
Ưu tiên xét 

tuyển 
Sư phạm Ngữ văn 

Giải Khuyến khích môn Ngữ 

văn kỳ thi học sinh giỏi Quốc 

gia THPT năm học 2023-

2024 

Đủ điều kiện trúng tuyển: 

Sư phạm Ngữ văn - 

7140217 (ƯTXT theo Học 

bạ) 

29 
Nguyễn 

Hoàng Khởi 
Nam 27/04/2006 2024 

Ưu tiên xét 

tuyển 
Giáo dục Thể chất 

- Kiện tướng Quốc gia; 

- Huy chương Đồng tại Giải 

Vovinam toàn quốc lần thứ 

29 năm 2023; 

Đủ điều kiện trúng tuyển: 

Giáo dục Thể chất - 

7140206 (ƯTXT theo Học 

bạ) 

30 
Đỗ Tấn 

Khoa 
Nam 30/08/2006 2024 

Ưu tiên xét 

tuyển 
Giáo dục Thể chất 

- Kiện tướng Quốc gia; 

- Huy chương Bạc tại Giải Vô 

địch Trẻ Vovinam toàn quốc 

lần thứ 20 năm 2023. 

Đủ điều kiện trúng tuyển: 

Giáo dục Thể chất - 

7140206 (ƯTXT theo Học 

bạ) 

31 
Phan Lê 

Hoàng Quí 
Nam 05/05/2006 2024 

Ưu tiên xét 

tuyển 

 1: Khoa học máy tính 

 2: Công nghệ thông tin 

 3: An toàn thông tin 

Giải Khuyến khích môn 

Tiếng Anh kỳ thi học sinh 

giỏi Quốc gia THPT năm học 

2023-2024 

Không đạt điều kiện do 

không nộp giấy chứng 

nhận đoạt giải. 

32 
Trần Hoàng 

Thám 
Nam 31/10/2006 2024 

Ưu tiên xét 

tuyển 
Giáo dục Thể chất 

Huy chương Vàng và Đồng 

tại Giải Vovinam học sinh 

phổ thông toàn quốc năm 

2022 

Không đạt điều kiện do 

không là Kiện tướng Quốc 

gia 

33 
Nguyễn 

Thành Kiên 
Nam 04/05/2006 2024 

Ưu tiên xét 

tuyển 
Giáo dục Thể chất 

- Huy chương Bạc tại Giải Vô 

địch Trẻ Vovinam toàn quốc 

lần thứ 20 năm 2023; 

Không đạt điều kiện do 

không là Kiện tướng Quốc 

gia 

          Tổng danh sách có 33 thí sinh đăng ký: trong đó 03 thí sinh không đạt điều kiện 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 


